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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021 – 2022

---------------

Căn cứ Công văn số 3699/ BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2021 của Bộ GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022;

Căn cứ  CV số 1751/SGDĐT-GDTrH ngày 01/09/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 

Căn cứ kết quả đạt được của tổ chuyên môn năm học 2020-2021 và tình hình thực tế học sinh, đội ngũ giáo viên trong năm học 2021-2022

Căn cứ Kế hoạch năm học 2021-2022 của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng;

Trên cơ sở kết quả đạt được của tổ chuyên môn trong năm học 2020-2021 và tình hình thực tế học sinh, đội ngũ giáo viên trong năm học 2021-2022, Tổ Ngữ văn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2021-2022 như sau: 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
I. Bối cảnh năm học

Năm học 2021-2022 là năm học tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng giáo dục; Năm học đẩy mạnh Xây dựng “Trường học hạnh phúc”, kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, nhân ái và tôn trọng theo hướng củng cố nề nếp, kỉ cương; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.
 Nâng cao năng lực đội ngũ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CT GDPT 2018). Trong đó, chú trọng việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản chương trình; tiếp cận phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học của CT GDPT 2018; 

Đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, vận dụng các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; các hình thức đánh giá học sinh; đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; 

II. Thuận lợi.
- Cơ quan, đơn vị và tổ chuyên môn có nhiều thành tích trong giảng dạy và thi đua; tập thể đoàn kết, CB-GV đam mê, gắn bó với nghề.

- Hầu hết giáo viên trong tổ chuyên môn là người địa phương, có độ ổn định cao, nắm chắc tình hình học sinh trên địa bàn nên có nhiều thuận lợi trong giáo dục học sinh;

- Giáo viên có thời gian công tác trong ngành từ 10 năm trở lên, có nhiều kinh nghiệm trong giáo dục và giảng dạy học sinh. 

III. Khó khăn
- Số lượng giáo viên là nữ nhiều , một số giáo viên nữ có con nhỏ, giáo viên nghỉ hộ sản…

- Việc sử dụng CNTT trong dạy học chưa đồng đều.

- Một số học sinh chưa ham thích học tập bộ môn.

B. CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN NĂM HỌC 2021-2022

1. Thực hiện tốt các chủ trương, qui định của Nhà nước, của ngành và của đơn vị.

2. Đảm bảo phân công chuyên môn phù hợp, hiệu quả, sát tình hình thực tế.

3. Xây dựng Kế hoạch dạy học của Tổ chuyên môn, của giáo viên theo hướng điều chỉnh nội dung dạy học, đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh đúng với các văn bản chỉ đạo của ngành (Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2020; Công văn 2016/BGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2021 của Bộ GDĐT); kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu, ôn thi THPT quốc gia cho học sinh 12; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các loại hồ sơ theo quy định.
4. Giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch cá nhân, kế hoạch tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các loại hồ sơ ngay từ đầu năm học.

5. Đảm bảo thực hiện công tác giảng dạy đúng, đủ theo kế hoạch dạy học của tổ và cá nhân trên cơ sở đã thống nhất.

6. Thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất theo quy định của trường.

* Các danh hiệu và chỉ tiêu phấn đấu:

1. Đối với học sinh:

- Chất lượng TB bộ môn HS đạt từ 5,0 trở lên: 95% 




- Giải HS giỏi lớp 10,11,12: 

	Khối lớp
	Cấp trường
	Cấp tỉnh (10)
	Ghi chú

	
	Nhất/Nhì
	Ba
	KK
	Nhất/Nhì
	Ba
	KK
	

	10
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	11
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	12
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	

	Tổng
	3
	3
	4
	3
	3
	4
	


- Điểm thi THPT quốc gia của bộ môn:  Học sinh đạt từ điểm 5 trở lên: 92% 
 

2. Đối với giáo viên:

	TT
	Họ và tên
	Danh hiệu thi đua
	Hình thức khen thưởng
	Tham gia cuộc thi khác

	
	
	LĐTT
	CSTĐ

Cơ sở
	CSTĐ cấp tỉnh
	Giấy khen của GĐ Sở GDĐT
	Bằng khen  của Bộ GDĐT
	Bằng khen UBND tỉnh
	Bằng khen của Thủ tướng 
	

	1
	Lê Xuân Chiến
	x
	x
	
	x
	
	
	
	

	2
	Phan Thị Chiến
	x
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Huỳnh Thục Đoan
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
	x
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị Diệu Hiền
	x
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Huyền
	x
	x
	
	
	
	
	
	GV dạy giỏi cấp trường

	7
	Hồ Thị Kim Liên
	x
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Ngọc Sáng
	x
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	08
	02
	
	01
	
	
	
	


C. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN 
	TT
	CÁC NHIỆM VỤ
	CHỈ TIÊU
	BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

	1
	Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo
	100% thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, không vi phạm đạo đức nhà giáo, quy định của ngành.
	- Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử do Bộ GDĐT ban hành.

- Tham gia đầy đủ lớp BDCT hè do Sở, Trường tổ chức.

- Tự rèn luyện, học tập theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

	2
	Thực hiện chương trình các môn học.
	
	

	
	2.1.Xây dựng  PPCT
	Có đầy đủ KHDH 35 tuần của 03 khối lớp (11, 11, 12), đảm bảo số tiết quy định của môn học/tuần/HK.
	- Nhóm GV phụ trách xây dựng, thành viên tổ góp ý, hoàn thiện thực hiện ngay từ đầu năm học (trước 05/9/2021).
- Dạy đúng kế hoạch đã được thống nhất ở tổ (theo hướng giảm tải do Bộ GDĐT quy định).

- Thực hiện tốt các tiết dạy tự chọn.

	
	2.2.Xây dựng các chủ đề dạy học
	- 100% thống nhất xây dựng và thực hiện chủ đề tự chọn bám sát Khối 12;

- Dạy chủ đề theo KHDH từng khối lớp.
	- GV khối lớp 12 dạy tự chọn bám sát theo TKB nhà trường; khối 10, 11 dạy các chủ đề theo KHDH.

- TTCM kiểm tra việc thiết kế bài dạy và thực dạy trên lớp của GV.

	
	2.3.Hoàn thành chương trình  môn học, đảm bảo chuẩn KT, KN, theo định hướng PTNL.
	- Dạy đủ nội dung kiến thức của KHDH

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách, kiêm nhiệm.
	- GV thực hiện đúng kế hoạch của trường, của tổ, của cá nhân: Có đầy đủ HSSS (Giáo án, sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm, sổ điểm cá nhân, kế hoạch dạy học, sổ ghi tích lũy chuyên môn); Thực hiện chấm trả bài đầy đủ, cập nhật vào sổ điểm cá nhân và phần mềm máy tính theo đúng quy định; Nghiên cứu, soạn bài đầy đủ trước khi lên lớp; Thực hiện nghiêm túc giờ giấc, không tự  ý bỏ giờ, bỏ tiết.
- Tổ chuyên môn theo dõi, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm.

	
	2.4.Công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu, kém.


	- Gv được phân công phụ trách BD HSG đảm bảo dạy đủ số tiết quy định (Khối 12: 90 tiết; Khối 10 và 11: Mỗi khối 50 tiết).
- 03 đội tuyển HS giỏi 03 khối lớp, kết quả giải ở từng khối đạt 2/3 thí sinh tham dự; có giải Nhì trở lên ở mỗi khối.

- Mỗi khối có 01 lớp phụ đạo được giáo viên tự nguyện hỗ trợ, giúp đỡ.
	- Lập đội tuyển: Danh sách, lịch tổ chức dạy của từng GV được phân công phụ trách (Tháng 9/2021).
- TTCM, BGH kiểm tra lịch tổ chức, nội dung chương trình (theo khung của Sở GDĐT ban hành).

	
	2. 5.Công tác dạy thêm, học thêm.
	100% thống nhất với quy định của trường, của ngành về công tác dạy thêm, học thêm.
	- Đăng ký với nhà trường.

- Nhà trường kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm của GV đã đăng ký.

	
	2. 6.Công tác ôn tập cho học sinh cuối cấp. 
	Có ngân hàng đề tham khảo cho học sinh ôn tập vào tháng 3/2022 đúng theo cấu trúc đề thi do Bộ GDĐT ban hành.
	Đảm bảo dạy đủ các tiết bám sát theo chương trình kế hoạch của nhà trường.



	
	2.7.Thực hiện các nội dung tích hợp, lồng ghép
	100% thống nhất với việc giảng dạy có nội dung tích hợp như đã được tập huấn.
	- Giáo án phải thể hiện cụ thể nội dung tích hợp, lồng ghép như: dân số, bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hình thành kĩ năng sống, ... hướng đến đánh giá theo hướng phát huy năng lực HS.

- Tổ CM theo dõi, kiểm tra việc thực hiện.

	3
	Đổi mới phương pháp dạy học: 
	
	

	
	3.1.Nâng cao nhận thức, năng lực cho GV về đổi mới PPDH.
	100% nhận thức cần đổi mới PPDH
	- Xây dựng được ý thức đổi mới PPDH, thể hiện ở giáo án, dạy trên lớp và kiểm tra, đánh giá.

- TTCM kiểm tra giáo án và dự giờ.

- Họp tổ trao đổi chuyên môn.

	
	3.2.Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn  và kiểm tra nội bộ.
	- 100% thống nhất với quy định: 

+ Tổ CM: Sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn 2 lần/ tháng; kiểm tra HSSS 1 lần/tháng; kiểm tra tiến độ chương trình: 2 lần/HK; TTTD giáo viên: 1 GV/tháng.

+ Mỗi giáo viên: Có 02 bài giảng có ứng dụng CNTT; 02 tiết thao giảng/Năm học.
- Thực hiện SHCM Theo hướng NCBH (2 lần/HK)
	- Phân công GV chịu trách nhiệm dạy chủ đề/ chuyên đề phục vụ sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh (NCBH).
- GV theo dõi lịch công tác hằng tháng của tổ để thực hiện đúng kế hoạch.

- Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn của thành viên trong tổ theo định kỳ hàng tháng; kiểm tra hồ sơ chuyên môn của tổ viên theo qui định - kế hoạch chung của trường.

- Tổ trưởng chuyên môn có kiểm tra, rà soát việc thực hiện chương trình cũng như việc thực hiện quy định về kiểm tra, đánh giá học sinh của mỗi GV trong tổ.

	
	3.3.Tham gia đầy đủ, có chất lượng các cuộc thi do cấp trên tổ chức
	- Tham gia đầy đủ.


	TTCM dự kiến phân công GV tham gia theo kế hoạch từ đầu năm; GV xem đây là một hoạt động trong kế hoạch của cá nhân.

	
	3.4.Thi Giáo viên giỏi các cấp. 
	- 100% nhất trí tham gia theo kế hoạch của trường.
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: Cô Nguyễn Thị Huyền.
	GV đăng ký thi giáo viên dạy giỏi tại tổ chuyên môn ngay từ đầu năm, thực hiện viết SKKN.

	4
	Đổi mới kiểm tra đánh giá 
	- Đề kiểm tra theo ma trận chung của Tổ với mức độ phân hóa 5-3-1-1, đảm bảo tính chính xác về kiến thức và đánh giá đúng kết quả của HS theo hướng đổi mới đánh giá cả một quá trình học tập, ý thức, thái độ và sự tiến bộ của HS. 
- Đảm bảo thực hiện tối thiểu số lần kiểm tra thường xuyên/HK đối với mỗi khối lớp theo quy định tại Thông tư 26. 
	- GV lưu các đề kiểm tra, HDC

- Kiểm tra giữa kì, cuối kì: Thực hiện phân công chấm chéo, TT, TP chấm kiểm tra

- Đa dang các hình thức đánh giá thường xuyên: Thông qua các hoạt động trên lớp; qua hồ sơ học tập, vở học tập; qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

	5
	Bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm của giáo viên, thực hiện trường học kết nối và các chuyên đề đổi mới PPDH
	100% giáo viên tổ chuyên môn tham gia đầy đủ và đạt các nội dung bồi dưỡng thường xuyên do các cấp tổ chức.
	Kiểm tra kết quả học tập của GV tại địa chỉ: taphuan.csdl.edu.vn của Bộ GDĐT.

	6
	Hoạt động ngoại khóa
	-Tổ chức thi Ngoại khóa Học văn-Văn học cấp trường, có học sinh tham gia cấp tỉnh. (Tháng 12/2021)
- Ngoại khóa khối 12 (Tháng 3/2022)
	


D. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Hỗ trợ kinh phí Hoạt động ngoại khóa 8.000.000 (Tám triệu đồng) - 02 hoạt động/năm học).
PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                                                            Tổ trưởng chuyên môn










                   Phan Thị Chiến                              

E. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHI TIẾT

	THÁNG
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH
	LỰC LƯỢNG PHỐI HỢP
	GHI CHÚ

	9
	1
	Tham gia BDTX 
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	 

	
	2
	Thiết kế bài giảng E-Learning
	
	 
	 

	
	3
	Khai giảng năm học mới
	Cả Tổ chuyên môn
	Nguyễn Thị Huyền
	 

	
	4
	Hoàn thiện KH dạy học Tổ CM
	TTCM
	Khối 10: Hồ Thị Kim Liên
Khối 11: Nguyễn Thị Huyền
Khối 12: Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
	Tiết BS Khối 12 đưa vào trong KH chung của Khối

	
	5
	Thực hiện Quy chế CM/Sinh hoạt Tổ CM; Hội nghị cấp tổ
	TTCM
	Tổ trưởng Tổ CĐ
	 

	10
	1
	Bồi dưỡng Học sinh giỏi
	Khối 10: Nguyễn Thị Diệu Hiền
Khối 11: Nguyễn Thị Huyền
Khối 12: Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
	BGH
	Lịch dạy, Danh sách học sinh từ đầu tháng 10/2021 đến tháng 3/2022

	
	2
	Thao giảng (1)
	Hồ Thị Kim Liên
	 
	 

	
	3
	Thực hiện Quy chế chuyên môn/Sinh hoạt Tổ CM
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	Hoàn thành điểm TX: Cột 1-Trước 10/10); Cột 2-Trước 31/10

	
	4
	Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
	Nguyễn Thị Huyền
	 
	 

	
	5
	Kiểm tra HSSS, Dự giờ GV
	TTCM, TPCM
	BGH
	Ngày 31/10/2021

	11
	1
	Thao giảng (2)
	Nguyễn Thị Huyền
	 
	 

	
	2
	Thực hiện Quy chế chuyên môn-Ma trận KT giữa kỳ 3 khối; 
	Khối 10: Nguyễn Thị Diệu Hiền
	Nguyễn Thị Huyền, Lê Xuân Chiến, Hồ Thị Kim Liên
	 

	
	
	
	Khối 11: Nguyễn Thị Huyền 
	Hồ Thị Kim Liên, Phan Thị Chiến
	 

	
	
	
	Khối 12: Lê Xuân Chiến
	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Lê Xuân Chiến, , Nguyễn Thị Diệu Hiền
	 

	
	3
	Sinh hoạt Tổ CM theo hướng nghiên cứu bài học- Khối 10
	TTCM
	 
	Người biên soạn bài dạy, người dạy minh họa…

	
	4
	Thực hiện Quy chế chuyên môn/Sinh hoạt Tổ CM
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	Hoàn thành điểm TX - Cột 3 (Trước 30/11)

	
	5
	Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Học văn-Văn học cấp trường
	TTCM
	 
	 

	
	6
	Kiểm tra HSSS, Dự giờ GV
	TTCM, TPCM
	 
	Ngày 30/11/2021

	12
	1
	Thao giảng (3)
	Lê Xuân Chiến
	 
	 

	
	2
	Thực hiện Quy chế chuyên môn/Sinh hoạt Tổ CM
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	Hoàn thành điểm TX: Cột 4 - Trước 28/12

	
	3
	Sinh hoạt Tổ CM theo hướng nghiên cứu bài học-Khối 10
	TPCM
	 
	Người biên soạn bài dạy, người dạy minh họa…

	
	4
	Ôn tập, Thi cuối kỳ
	 
	 
	 

	
	5
	Kiểm tra HSSS, Dự giờ GV
	TTCM, TPCM
	BGH
	Ngày 31/12/2021

	1
	1
	Thao giảng (4)
	Huỳnh Thục Đoan
	 
	 

	
	2
	Thi Học Văn-Văn học
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	 

	
	3
	Sơ kết thi đua HKI; Phân công CM HKII
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	 

	

	
	4
	Kiểm tra HSSS
	TTCM, TPCM
	 
	Ngày 30/01/2022

	2
	1
	Thực hiện Quy chế chuyên môn/Sinh hoạt Tổ CM
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	Hoàn thành điểm TX- Cột 1 (Trước 10/2)

	
	2
	Sinh hoạt Tổ CM theo hướng nghiên cứu bài học-Khối 12
	TTCM
	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Thị Diệu Hiền
	 

	
	3
	Xây dựng Kế hoạch Hoạt động ngoại khóa khối 12
	Lê Xuân Chiến
	 
	 

	
	4
	Thao giảng (5)
	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
	 
	 

	
	5
	Hội trại, Học trò xứ Quảng
	 
	 
	 

	
	6
	Kiểm tra HSSS, Dự giờ GV
	TTCM, TPCM
	 
	Ngày 27/02/2022

	3
	1
	Thực hiện Quy chế chuyên môn/Sinh hoạt Tổ CM
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	Hoàn thành điểm TX- Cột 2 (Trước 10/3/2022)

	
	2
	Tổ chức Hoạt động ngoại khóa Khối 12
	Cả Tổ chuyên môn
	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Lê Xuân Chiến, Nguyễn Thị Diệu Hiền
	 

	
	3
	Thao giảng (6)
	Nguyễn Thị Huyền
	 
	 

	
	4
	Tham gia Hội thi TTVH; thi HSG, Olympic cấp tỉnh
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	 

	
	5
	Thẩm định SKKN
	
	 
	 

	
	6
	Kiểm tra HSSS, Dự giờ GV
	TTCM, TPCM
	 
	Ngày 31/3/2022

	4
	1
	Thực hiện Quy chế chuyên môn/Sinh hoạt Tổ CM
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	Hoàn thành điểm TX: Cột 3-Trước 05/4/2022; Cột 4 - Trước 27/4/2022

	
	2
	Thao giảng (7)
	Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
	 
	 

	
	3
	Kiểm tra HSSS, Dự giờ GV
	TTCM, TPCM
	 
	Ngày 28/4/2022

	
	4
	Ôn thi (HK, TN THPT)
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	 

	5
	1
	Thi HKII
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	 

	
	2
	Tổng kết thi đua cuối năm
	Cả Tổ chuyên môn
	 
	 


� Năm học 2019-2020: 958/1024, tỷ lệ 93, 55% (Khối 10: 89,32%, Khối 11: 92,22%, Khối 12: 98,87%)


Năm học 2020-2021: 964/1011, tỷ lệ 95.35% (Khối 10: 94.55%, Khối 11: 92.86%, Khối 12: 98.76%)


� 


TT�
Họ và tên giáo viên�
NĂM HỌC 2019-2020�
NĂM HỌC 2020-2021�
�
�
�
Lớp dạy�
Tổng số HS�
Điểm TBCN 12�>=5�
Điểm Thi TN THPT >=5�
Lớp dạy�
Tổng số HS�
Điểm TBCN 12�>=5�
Điểm Thi TN THPT >=5�
�
�
�
�
 �
SL�
Tỷ lệ (%)�
SL�
Tỷ lệ (%)�
�
 �
SL�
Tỷ lệ (%)�
SL�
Tỷ lệ (%)�
�
1�
Lê Xuân Chiến �
12A3, 12A4�
67�
67�
100�
63�
94�
12A4, 12A6�
72�
72�
100�
63�
87.5�
�
2�
Phan Thị Chiến�
12A2, 12A6�
71�
71�
100�
68�
95.8�
12A3, 12A7�
72�
72�
100�
69�
95.83�
�
3�
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh�
12A1, 12A8�
74�
74�
100�
66�
89.2�
12A5, 12A8�
71�
71�
100�
67�
94.37�
�
4�
Nguyễn Thị Huyền�
12A5, 12A7�
71�
70�
98.6�
67�
94.4�
12A2�
34�
34�
100�
33�
97.06�
�
5�
Nguyễn Thị Diệu Hiền�
 �
 �
 �
 �
 �
 �
12A1, 12A9�
73�
69�
94.5�
67�
91.78�
�
6�
Hồ Thị Kim Liên�
12A9, 12A10�
69�
67�
97.1�
59�
85.5�
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�
TỔ CHUYÊN MÔN�
 �
352�
349�
99.1�
323�
91.8�
 �
322�
318�
98.8�
299�
92.86�
�
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